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I) MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức: HS nắm kiến thức:
- Chương trình bảng tính.
- Các thành phần trên trang tính.
- Thực hiện tính toán trên trang tính, bằng cách sử dụng địa chỉ ô tính.
- Hàm trong chương trình bảng tính.
 2. Kỹ năng: HS có kỹ năng:

- Vận dụng tính toán bằng hàm và công thức bằng cách sử dụng địa chỉ ô tính.
- Ứng dụng biết tạo một bảng trong thực tế như bảng điểm, bảng thu chi trong gia đình.

- Thực hiện tính toán trên trang tính.
 3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực trong giờ kiểm tra.
 4. Năng lực: Tự học, tư duy sáng tạo, thẩm mỹ.
II) THIẾT KẾ MA TRẬN:
	   Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chương trình bảng tính
	Câu 1
0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,5đ

	Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
	
	Câu 2
1,5đ
	Câu3
0,5đ
	
	Câu 2,7
1đ
	
	
	
	4
3,0đ

	Thực hiện tính toán trên trang tính
	
	
	Câu4,6
1đ
	
	
	
	
	
	2
1,0đ

	Hàm trong chương trình bảng tính
	Câu 8,5

1đ
	Câu 1a
1đ
	
	Câu1b
1,5đ
	
	Câu 3
1đ
	
	
	5
   4,5đ

	Ứng dụng thực tế (tình huống)
	
	
	
	
	
	
	
	Câu 4
1đ
	1
1đ

	Tổng
	(2)

1,5đ

15%
	(2)

2,5đ

25%
	(3)

1,5đ

15%
	(1)

1,5đ

15%
	(2)

1đ

10%
	(1)

1đ

10%
	(0)
0đ

0%
	(1)

1đ

10%
	(12)

10đ
100%

	
	40%
	30%
	20%
	10%
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm):
Ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính?
    A. MicroSoft Word





B. MicroSoft PowerPoint

    C. MicroSoft Excel





D. MicroSoft Access

Câu 2: Địa chỉ của khối ô là:
    A. B1:E4







B. A2-C4

    C. A1,E4







D. B1;E4

Câu 3: Ô B5 là ô nằm ở vị trí:

    A. Hàng 5 cột B






B. Hàng B cột 5

    C. Ô đó có chứa dữ liệu B5




D. Từ hàng 1 đến hàng 5 và cột A

Câu 4: Để tính tổng giá trị trong các ô E3 và F7, sau đó nhân với 10% ta thực hiện bằng công thức nào sau đây?
    A. (E3+F7)x10%.





B. (E3+F7)*10%

    C. =(E3+F7)*10%





D. =(E3+F7)x10%

Câu 5: Kết quả của phép tính =sum(4,6,8) là:
    A.19


B. 10



C.6



D. 18
Câu 6: Muốn tính tổng của các ô A2 và D2, sau đó lấy kết quả nhân với giá trị trong ô E2 ta thực hiện theo công thức nào?

     A. =A2 * E2 + D2





B. =(A2 + D2) * E2

     C. =A2 + D2 * E2





D. =(A2 + D2)xE2

Câu 7: Có thể quan sát ở đâu trên trang tính để biết được 1 ô chứa công thức hay chứa giá trị cụ thể?
     A. Thanh công cụ        




B. Thanh bảng chọn

     C. Thanh công thức        




D. Hộp tên

Câu 8: Cho hàm =Min(A5:A10) để thực hiện?
A. Tính tổng các ô từ ô A5 đến ô A10

B. Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến ô A10

C. Tính giá trị trung bình từ ô A5 đến ô A10

D. Tìm giá trị nhỏ nhất từ ô A5 đến ô A10
II.  PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm):
Câu 1: (2,5 điểm) 
a. Hàm trong chương trình bảng tính là gì? 
b. Nêu một số hàm thường dùng trong excel?
Câu 2: (1,5 điểm) Em hãy nêu các kiểu dữ liệu trên trang tính?
Câu 3: (1 điểm) Nêu cách bước nhập một hàm vào bảng tính?
Câu 4: (1 điểm) Cho bảng tính sau:
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1
	BẢNG ĐIỂM LỚP 7A

	2
	STT
	Họ và tên
	Toán
	Tin
	Văn
	Anh
	Điểm tổng
	Điểm TB

	3
	1
	Đinh  Hoàng An
	7
	6
	7
	9
	
	

	4
	2
	Lê Thị Hoài Anh
	6
	9
	8
	6
	
	

	5
	3
	Lê Thái Bình
	8
	8
	9
	6
	
	


a. Viết công thức hàm tính điểm tổng của từng học sinh có trong bảng tính
(dùng địa chỉ của ô tính).
b. Viết công thức hàm tính điểm trung bình của từng học sinh có trong bảng tính
(dùng địa chỉ của ô tính).
Chúc các con làm bài tốt!
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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: 4 điểm

	     Câu
	   Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	   Đáp án 
	      C
	      A
	       A
	      C
	      D
	    B
	     C
	     D

	    Điểm
	    0,5 đ
	   0,5 đ
	    0,5 đ
	    0,5 đ
	     0,5 đ
	   0,5 đ
	    0,5 đ
	    0,5 đ


II. PHẦN TỰ   LUẬN: 6 điểm

	BÀI
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Câu 1
(2,5đ)
	a. Khái niệm hàm trong chương trình bảng tính là: 

Trong chương trình bảng tính, hàm là công thức (hoặc kết hợp nhiều công thức) được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị cụ thể.
b. Một số hàm thường dùng trong excel là:
 + Hàm tính tổng là hàm tính tổng của một dãy số.
Cú pháp hàm là: =SUM(a,b,c…).

+ Hàm tính trung bình cộng là hàm tính trung bình cộng một dãy số.
Cú pháp hàm là: =AVERAGE(a,b,c…) 

+  Hàm xác định giá trị lớn nhất là hàm xác định giá trị lớn nhất của một dãy số.
Cú pháp hàm là: =Max(a,b,c…)
+ Hàm xác định giá trị nhỏ nhất là hàm xác định giá trị nhỏ nhất của một dãy số.
Cú pháp hàm là: =Min(a,b,c...)

Lưu ý: tên hàm không phân biệt chữ in hoa hay in thường.

	1đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ

	Câu 2
(1,5đ)
	a) Dữ liệu số:
- Dữ liệu kiểu số là các số 0,1,2,....9, dấu cộng (+) chỉ số dương,
 dấu (-) chỉ số âm và dấu % chỉ tỷ lệ phần trăm. Dữ liệu kiểu số nguyên hoặc số thập phân.

- Ví dụ: 150; +56; - 34; 80%; 134.67

- Ở chế độ ngầm định dữ liệu số được căn thẳng lề phải trong ô tính.

b) Dữ liệu kí tự:
- Dữ liệu kiểu ký tự là dãy các chữ cái, chữ số và các kiểu kí hiệu.

- Ví dụ: Lớp 7A, 2020 năm, Diem Thi, Hà Nội.

- Ở chế độ ngầm định dữ liệu kiểu ký tự được căn thẳng lề trái trong ô tính.

Lưu ý: Ngoài dữ liệu, ô tính có thể  chứa công thức.
	0,75đ

0,75đ



	Câu 3
(1đ)
	Bước 1: Chọn ô để nhập công thức.

Bước 2: Gõ dấu ‘‘=’’
Bước 3: Nhập hàm theo đúng cú pháp của nó.

Bước 4: Nhấn enter.
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 4
(1đ)
	a.Chọn ô G3 nhập vào ô =sum(C3:F3) cho ra được kết quả là 20
   Chọn ô G4 nhập vào ô =sum(C4:F4) cho ra được kết quả là 23

   Chọn ô G5 nhập vào ô =sum(C5:F5) cho ra được kết quả là 25

b.Chọn ô H3 nhập vào ô =Average(C3:F3) cho ra được kết quả là 6,6667

    Chọn ô H4 nhập vào ô =Average(C4:F4) cho ra được kết quả là 7,6667

    Chọn ô H5 nhập vào ô =Average(C5:F5) cho ra được kết quả là 8,3333
	0,5đ
0,5đ


BGH duyệt



 TPCM

                    NTCM
           Giáo viên ra đề

                                                Nguyễn Thị Thu Phương
     Đào Thị Thơm
 Đào Thị Thơm

